	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2670/CHK-QLHĐB 
V/v: Hướng dẫn về cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay
	Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008


	Kính gửi:
	Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc
Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam
Tổng công ty Bay dịch vụ (SFC)


- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khí tượng HKDD;
- Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;
- Căn cứ Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không;
- Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam,

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn về việc cấp giấy phép khai thác cho hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay như sau:

1. Các loại hệ thống kỹ thuật, thiết bị phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác trước khi chính thức đưa vào khai thác bao gồm:

a) Hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS): 

1) Đài thu phát VHF không - địa bằng thoại hoặc bằng dữ liệu, hoặc bằng thoại và dữ liệu;

2) Đài thu phát HF không - địa bằng thoại hoặc bằng dữ liệu;

3) Hệ thống chuyển điện văn tự động AMSS mạng viễn thông cố định hàng không AFTN;

4) Hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu AMHS mạng viễn thông hàng không ATN;

5) Hệ thống chuyển mạch thoại VCCS;

6)  Hệ thống ghi âm;

7) Đài dẫn đường vô hướng NDB;

8) Đài dẫn đường đa hướng sóng cực ngắn VOR;

9) Đài đo cự ly bằng vô tuyến DME;

10) Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị ILS;

11) Hệ thống tăng cường độ chính xác tín hiệu vệ tinh dẫn đường, đặt trên mặt đất GBAS;

12) Hệ thống ra đa giám sát sơ cấp PSR;

13) Hệ thống ra đa giám sát thứ cấp SSR;

14) Hệ thống xử lý dữ liệu ra đa RDP, hệ thống xử lý dữ liệu bay FDP;

15) Hệ thống đèn tín hiệu, biển báo tại cảng Hàng không, sân bay;

16) Hệ thống thông báo tự động tại khu vực sân bay ATIS.

b) Hệ thống kỹ thuật, thiết bị khí tượng hàng không (MET):

1) Hệ thống quan trắc khí tượng;

2) Hệ thống đo đạc, cảnh báo hiện tượng gió đứt; 

3) Hệ thống ra đa thời tiết;

4) Hệ thống thu ảnh mây vệ tinh khí tượng;

5) Hệ thống thu thập, xử lý số liệu khí tượng cơ bản GTS;

6) Hệ thống thu sản phẩm dự báo thời tiết toàn cầu WAFS;

7) Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không (CSDL);

8) Các thiết bị thông dụng tại vườn quan trắc khí tượng.

c) Hệ thống tự động hóa dịch vụ thông báo tin tức hàng không.

2. Việc cấp giấy phép bao gồm cấp lần đầu và cấp lại. Giấy phép được cấp lại trong trường hợp giấy phép được cấp đã hết thời gian hiệu lực, mất, hư hỏng, bị thu hồi. Trong trường hợp giấy phép đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại giấy phép trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép.

3. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác:

a) Đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS: Theo Điều 28 Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD.

b) Đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị MET: Theo Điều 41 Quy chế khí tượng HKDD.

c) Đối với hệ thống kỹ thuật AIS: Theo Điều 61 Quy chế thông báo tin tức hàng không.

4. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép: 

a) Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác cho hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay cho Cục Hàng không Việt Nam (qua Ban Quản lý hoạt động bay). Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép, đơn đề nghị cấp phải được nộp ít nhất 30 ngày trước ngày hết thời gian hiệu lực. 

b) Hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Quản lý hoạt động bay;

c) Làm thủ tục nộp lệ phí theo quy định.

5. Mỗi đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thông thường cho một hệ thống kỹ thuật hoặc một thiết bị bảo đảm hoạt động bay. Trong trường hợp hệ thống kỹ thuật, thiết bị có cấu hình kép hoặc thiết bị dự phòng, đơn đề nghị phải ghi rõ chi tiết về cấu hình kép hoặc thiết bị dự phòng. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép được hướng dẫn tại Phụ đính 1.

6. Tài liệu khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật do Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép tổ chức xây dựng và ban hành. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép có thể ban hành một Tài liệu khai thác, bảo dưỡng chung cho các hệ thống hoặc thiết bị cùng kiểu loại và xê-ri sản xuất. Phần Tài liệu khai thác bao gồm các thông tin, hướng dẫn về việc vận hành, sử dụng hệ thống kỹ thuật, thiết bị; phải bằng tiếng Việt (trước ngày 01 tháng 01 năm 2010). Trong trường hợp hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay được sản xuất ở nước ngoài, Doanh nghiệp có thể sử dụng phần Tài liệu về bảo dưỡng của nhà sản xuất hệ thống kỹ thuật bằng tiếng Anh với điều kiện Doanh nghiệp đảm bảo rằng đội ngũ kỹ thuật liên quan đủ khả năng hiểu và sử dụng thành thạo nội dung tài liệu đó. Hình thức và nội dung của Tài liệu này được hướng dẫn tại Phụ đính 2.

7. Ban Quản lý hoạt động bay kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế tại vị trí lắp đặt hệ thống kỹ thuật, thiết bị liên quan (nếu thấy cần thiết), hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ và làm thủ tục cấp giấy phép khai thác hoặc ra thông báo từ chối đơn đề nghị đúng thời gian quy định. Mẫu Bảng kiểm tra hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay được hướng dẫn tại Phụ đính 3.

8. Mẫu Giấy phép khai thác liên quan được hướng dẫn tại Phụ đính 4.

9. Việc nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác thực hiện theo quy định liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo); 
- Các Phó Cục trưởng;
- Cảng vụ HK miền Bắc, Trung, Nam;
- Văn phòng Cục;
- Lưu Văn thư, Ban QLHĐB (Hg15b).
	CỤC TRƯỞNG




Phạm Quý Tiêu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ đính 1:  MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT, 


                                  THIẾT BỊ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (Áp dụng cho cấp lần đầu)

		TÊN CỦA DOANH NGHIỆP


ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, 


thiết bị bảo đảm hoạt động bay

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

-  Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Căn cứ Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng (thông báo tin tức hàng không/khí tượng hàng không dân dụng);


- Căn cứ Hướng dẫn về cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay của Cục Hàng không Việt Nam,


(Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác) địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay như sau:


1. Tên hệ thống kỹ thuật, thiết bị (theo Mục 1 của Hướng dẫn này):

2. Mục đích sử dụng:


3. Phạm vi hoạt động (bán kính/khu vực):


4. Kiểu loại thiết bị: 


5. Số sản xuất:                        (máy chính);                             (máy dự phòng);


6. Nơi sản xuất:                        Năm sản xuất:

7. Các tính năng kỹ thuật chính của hệ thống kỹ thuật, thiết bị (Cấu hình đơn/kép hoặc chính/dự phòng, thoại/dữ liệu, tần số/kênh, phân cực, loại điều chế, tốc độ quay ăng-ten, công suất phát, v.v):


8. Mã số, địa chỉ kỹ thuật: 


9. Địa điểm/tọa độ đặt thiết bị (đối với hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát): 

10. Thời gian hoạt động hàng ngày (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu):  


11. Phương thức khai thác (tự động/bán tự động, tại chỗ/từ xa):

12. Thời gian dự kiến đưa vào hoạt động (đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị mới):

Danh mục các tài liệu kèm theo:


- Phụ lục 1: Báo cáo kỹ thuật về hệ thống kỹ thuật, thiết bị; Báo cáo về năng lực khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, thiết bị.

- Phụ lục 2: Hệ thống tài liệu.

- Biên lai hoặc giấy tờ xác nhận việc nộp lệ phí theo quy định.



(Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác) sẽ thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn liên quan.


		Nơi nhận:


- Ban QLHĐB Cục;

- …..


- Lưu VT, cơ quan soạn thảo.(..b)

		THỦ TRƯỞNG 


DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký tên, đóng dấu)





HƯỚNG DẪN LẬP CÁC PHỤ LỤC 1, 2 (Cấp lần đầu)

Phụ lục 1: 

1. Báo cáo kỹ thuật về hệ thống kỹ thuật, thiết bị: 


Báo cáo tóm tắt tên văn bản, các tiêu chuẩn, quy định liên quan và khẳng định hệ thống kỹ thuật, thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn do Cục Hàng không Việt Nam quy định hoặc thừa nhận phù hợp với tiêu chuẩn của ICAO (kèm kết quả kiểm tra, kiểm định thiết bị nếu có). Riêng đối với hệ thống, thiết bị CNS, bổ sung thêm phần về:


· Thiết bị dự phòng và nguồn điện (Điểm d Khoản 1 Điều 28 Quy chế CNS)


· Mã số, địa chỉ kỹ thuật (Điểm g Khoản 1 Điều 28 Quy chế CNS)


· Thiết bị ghi và lưu trữ (Điểm i Khoản 1 Điều 28 Quy chế CNS)


· Đường truyền dẫn, điều khiển xa (Mô tả tóm tắt số lượng, kiểu loại đường truyền dẫn, điều khiển xa kèm sơ đồ) và thiết bị liên quan (nếu có) (Điểm l Khoản 1 Điều 28 Quy chế CNS). 

2. Báo cáo về năng lực khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, thiết bị.


· Tóm tắt về Bộ phận khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa; số lượng nhân viên; các văn bản quy định liên quan đến việc thành lập bộ phận; quy định về chức năng nhiệm vụ của Bộ phận/nhân viên; 

· Tóm tắt về Giấy phép nhân viên (nếu có): số lượng, loại giấy phép nhân viên;

· Khẳng định về năng lực đảm bảo khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, thiết bị.

Phụ lục 2: Hệ thống tài liệu.

· Giấy chứng nhận kỹ thuật (đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị được sản xuất hoặc cải tiến tại Việt Nam).

· Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị thu phát vô tuyến điện (nếu có yêu cầu theo quy định).


· Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa hệ thống kỹ thuật, thiết bị mới vào sử dụng. Đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo tại cảng hàng không phải có sơ đồ bản vẽ hoàn công (trường hợp không có, phải có sơ đồ bố trí hệ thống đèn, biển báo kèm thông tin về kiểu loại, số lượng, khoảng cách, v.v.).

· Phương thức bay (đối với đài dẫn đường)


· Biên bản kết quả bay kiểm tra hiệu chuẩn gần nhất đối với hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát hoặc biên bản kết quả bay kiểm tra của tàu bay thương mại đối với thiết bị dẫn đường NDB khi điều chuyển lắp đặt tại vị trí khác.

· Tài liệu khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, thiết bị (trong trường hợp Tài liệu bảo dưỡng có khối lượng lớn, chỉ phải lập và gửi kèm theo danh mục tài liệu và khẳng định là các tài liệu này có tại vị trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra cấp giấy phép).


Ghi chú: Trong trường hợp không có hoặc không áp dụng thì ghi rõ là không có yêu cầu hoặc không áp dụng đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị này.

Phụ đính 1:
   MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT, 


THIẾT BỊ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (Áp dụng cho cấp lại)

		TÊN CỦA DOANH NGHIỆP


ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Về việc cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, 


thiết bị bảo đảm hoạt động bay


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


-  Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Căn cứ Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng (thông báo tin tức hàng không/khí tượng hàng không dân dụng);


- Căn cứ Hướng dẫn về cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay của Cục Hàng không Việt Nam,



(Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác) địa chỉ: ……………………………..đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay như sau:


1. Tên hệ thống kỹ thuật, thiết bị (theo Mục 1 của Hướng dẫn này):

2. Mục đích sử dụng:


3. Phạm vi hoạt động (bán kính/khu vực):


4. Kiểu loại thiết bị: 


5. Số sản xuất:                        (máy chính);                             (máy dự phòng);


6. Nơi sản xuất:                        Năm sản xuất:

7. Các tính năng kỹ thuật chính của hệ thống kỹ thuật, thiết bị (Cấu hình đơn/kép hoặc chính/dự phòng,  thoại/dữ liệu, tần số/kênh, phân cực, loại điều chế, tốc độ quay ăng-ten, công suất phát, v.v):


8. Mã số, địa chỉ kỹ thuật: 


9. Địa điểm/tọa độ đặt thiết bị (đối với hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát): 

10. Thời gian hoạt động hàng ngày (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu):  


11. Phương thức khai thác (tự động/bán tự động, tại chỗ/từ xa):


12. Thời gian dự kiến đưa vào hoạt động (đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị mới):


Danh mục các tài liệu kèm theo:


- Phụ lục 1: Bổ sung các thay đổi cho Báo cáo kỹ thuật về hệ thống kỹ thuật, thiết bị; Báo cáo về năng lực khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, thiết bị (nếu có).

- Phụ lục 2: Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị thu phát vô tuyến điện, Biên bản kết quả bay kiểm tra hiệu chuẩn gần nhất đối với hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát/Biên bản kết quả bay kiểm tra của tàu bay thương mại đối với đài dẫn đường NDB điều chuyển sang vị trí lắp đặt khác; bổ sung các thay đổi cho Hệ thống tài liệu (nếu có).

- Biên lai hoặc giấy tờ xác nhận việc nộp lệ phí theo quy định.



(Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác) sẽ thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn liên quan.


		Nơi nhận:


- Ban QLHĐB Cục;


- …..


- Lưu VT, cơ quan soạn thảo.(..b)

		THỦ TRƯỞNG 


DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ đính 2:   HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ BẢO  ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

1. Hình thức (Áp dụng bắt buộc đối với phần Tài liệu khai thác) :


a)
Vỏ bìa cứng hoặc bằng giấy màu kèm thêm bìa ni-lông màu trong để bảo quản. 


b) Các trang trong tài liệu sử dụng giấy trắng khổ A4; lề trên/dưới: 20 – 25mm, lề trái: 30 -35mm, lề phải: 15-20mm; đục 2 lỗ ở giữa và có ghim kẹp kim loại chống gỉ; các trang, các mục được đánh số theo Chương (ví dụ đối với Chương 1: Số trang là I - 1, I – 2, v.v và số mục là 1.1, 1.2, v.v). 


c) Phần phụ lục có thể sử dụng khổ giấy A4 hoặc A3 có màu xanh hay vàng nhạt để dễ phân biệt.


d) Sử dụng tiếng Việt (Unicode, phông chữ Times New Roman, kích thước chữ: 12-13), riêng tiếng Anh có thể sử dụng tuỳ theo yêu cầu của Doanh nghiệp (bố trí ở mặt sau của trang tiếng Việt).


2. Nội dung


a) Đối với phần Tài liệu khai thác:


Phần chung:


· Quyết định ban hành


· Danh mục Tu chỉnh/hiệu đính: (số TC/HĐ, số/ngày quyết định, ngày áp dụng, ghi chú (số trang của các trang tu chỉnh/hiệu đính)

· Mục lục.


Phần I:     Tổng quan


· Giải thích thuật ngữ


· Ký hiệu viết tắt


· Giới thiệu tổng quan về hệ thống kỹ thuật, thiết bị


· Các thông số kỹ thuật


· Các chức năng khai thác của hệ thống kỹ thuật, thiết bị


· Các quy định chung về quản lý, khai thác (nếu có)


Phần II:    Hướng dẫn vận hành, sử dụng hệ thống kỹ thuật, thiết bị


· Chức năng các phím/nút điều khiển hoặc chuyển chế độ hoạt động của máy


· Quy trình tắt, bật máy


· Tóm tắt quy trình thực hiện các chức năng của hệ thống kỹ thuật, thiết bị


· Yêu cầu về an toàn kỹ thuật khi vận hành và các điểm cần lưu ý


Phần III: Xử lý các lỗi hoặc sự cố trong quá trình khai thác


Phụ lục:  Các sơ đồ khối mô tả hệ thống, thiết bị


Các phụ lục khác (nếu có)

b) Đối với phần Tài liệu bảo dưỡng:


· Quyết định ban hành hoặc chấp thuận sử dụng tài liệu của nhà sản xuất thiết bị.


· Mục lục


· Giới thiệu các dạng bảo dưỡng và chu kỳ tiến hành


· Nội dung cụ thể của từng dạng bảo dưỡng


· Hướng dẫn phương pháp và trình tự tháo lắp hệ thống, thiết bị, chi tiết và quy định an toàn kỹ thuật khi tháo lắp


· Hướng dẫn quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận kèm sơ đồ, bản vẽ


· Các trường hợp hỏng hóc có thể phát sinh hoặc phát hiện được trong quá trình bảo dưỡng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục


· Phương pháp điều chỉnh, kiểm tra, thử nghiệm trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa


· Các dụng cụ, thiết bị đo và cách sử dụng khi tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có)

Ghi chú: Doanh nghiệp có thể bổ sung các nội dung chi tiết cần thiết khác, phù hợp với yêu cầu và điều kiện khai thác thực tế của mình.


Phụ đính 3:  MẪU BẢNG KIỂM TRA CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ BẢO  ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

BẢNG KIỂM TRA CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY



Vị trí kiểm tra:



Thời gian kiểm tra:



Người kiểm tra: 



Chức vụ:



Người phê duyệt: 



Chức vụ:


1- Tên thiết bị:……………………………...………………………..………………..…


2- Mục đích sử dụng: ……………...…………………………………………………….


3- Vị trí lắp đặt: …………………………………………………………………………


		Số TT

		Danh mục

		Đáp ứng

		Không đáp ứng

		Ghi chú



		I

		KIỂM TRA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

		

		

		



		I.1

		Đơn đề nghị

		

		

		



		I.2

		Phụ lục 1 (Báo cáo kỹ thuật, báo cáo về năng lực khai thác, bảo dưỡng)

		

		

		



		I.3

		Phụ lục 2 (Hệ thống tài liệu)

		

		

		



		1

		Giấy chứng nhận kỹ thuật (đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị được sản xuất hoặc cải tiến tại Việt Nam)

		

		

		



		2

		Giấy phép tần số và thiết bị thu phát vô tuyến

		

		

		



		3

		Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa hệ thống, thiết bị mới vào sử dụng

		

		

		



		4

		Sơ đồ bản vẽ hoàn công hoặc sơ đồ bố trí (đối với hệ thống đèn, biển báo)

		

		

		



		5

		Phương thức bay (đối với đài dẫn đường)

		

		

		



		6

		Biên bản kết quả bay kiểm tra, hiệu chuẩn gần nhất (đối với hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát), Biên bản kết quả bay kiểm tra của tàu bay thương mại (đối với đài NDB điều chuyển lắp tại vị trí khác)

		

		

		



		7

		Biên bản kết quả kiểm tra, kiểm định thiết bị (đối với thiết bị MET)

		

		

		



		8

		Tài liệu khai thác

		

		

		



		9

		Tài liệu bảo dưỡng

		

		

		



		10

		Hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ (nếu có)

		

		

		



		11

		Biên lai, giấy tờ xác nhận việc nộp lệ phí

		

		

		



		II

		KIỂM TRA TẠI HỆ THỐNG, THIẾT BỊ (*)

		

		

		



		II.1

		Tình trạng hệ thống kỹ thuật, thiết bị 

		

		

		



		1

		Mã số, địa chỉ kỹ thuật 

		

		

		



		2

		Kiểu loại, số lượng thiết bị

		

		

		



		3

		Số sản xuất, nơi sản xuất, năm sản xuất

		

		

		



		4

		Thiết bị chính, dự phòng 

		

		

		



		5

		Nguồn điện chính, dự phòng (ắc quy, UPS,  máy nổ)

		

		

		



		6

		Thiết bị ghi, lưu trữ tín hiệu

		

		

		



		7

		Tình trạng hoạt động

		

		

		



		8

		Các nội dung khác (nếu có)

		

		

		



		II.2

		Bảo đảm khai thác, bảo dưỡng

		

		

		



		1

		Nhân viên (theo hồ sơ báo cáo)

		

		

		



		2

		Chế độ trực (số ca trực, cách bố trí, thời gian trực)

		

		

		



		3

		Giấy phép nhân viên (nếu có yêu cầu quy định)

		

		

		



		4

		Môi trường làm việc (vệ sinh, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, v.v.)

		

		

		



		5

		Hệ thống văn bản tài liệu (theo danh mục)

		

		

		



		6

		Sổ nhật ký (về tình trạng hoạt động)

		

		

		





Nhận xét: 


…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..……….…….…………………………………………………………………….


Các yêu cầu: 


……….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

		NGƯỜI KIỂM TRA




		NGƯỜI PHÊ DUYỆT





Chú thích: Việc kiểm tra tại vị trí chỉ tiến hành đối với:


1)  Các hệ thống kỹ thuật, thiết bị đề nghị cấp giấy phép lần đầu. 


2) Các hệ thống kỹ thuật, thiết bị đề nghị cấp lại giấy phép do hết thời gian hiệu lực gồm:


· Hệ thống, thiết bị sử dụng chính và trực tiếp cho điều hành bay và dẫn đường;


· Hệ thống, thiết bị có các điểm cần phải khắc phục sau khi bay kiểm tra hiệu chuẩn hoặc có nhiều hỏng hóc, trục trặc trong quá trình khai thác hay có nhiều ý kiến phản ảnh của tổ lái/người khai thác tàu bay. 


Phụ lục 4:         MẪU GIẤY PHÉP KHAI THÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ 




		BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


Số:              /GP-CHK

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do –Hạnh phúc







GIẤY PHÉP


KHAI THÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ


BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY


Có giá trị đến ngày       tháng ..  năm 2010


CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006;


- Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng;


- Căn cứ Hướng dẫn cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Công văn số …/CHK-QLHĐB ngày .. tháng .. năm 2008 của Cục Hàng không Việt Nam;


- Xét đơn đề nghị kèm hồ sơ xin cấp giấy phép của Tổng Công ty ….và đề nghị của Trưởng ban Quản lý hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: Tổng Công ty …...; địa chỉ: 


được khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay với các chi tiết ấn định như sau:


1. Tên thiết bị: 

2. Mục đích sử dụng: 


3. Phạm vi hoạt động: 

4. Kiểu thiết bị: 

5. Số sản xuất:                (máy chính);                           (máy dự phòng)


6. Nơi sản xuất: ………..; Năm sản xuất: …..

7. Tính năng kỹ thuật chính: 


8. Mã số, địa chỉ kỹ thuật: 


9. Địa điểm/tọa độ đặt thiết bị (Tọa độ áp dụng cho thiết bị dẫn đường, giám sát)

10. Thời gian hoạt động: 


11. Các giới hạn khai thác (nếu có):


Điều 2. Tổng Công ty ……. có trách nhiệm:


- Chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay.


- Bảo đảm an toàn khai thác thiết bị.


- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

		

		Hà Nội, ngày        tháng  7  năm 2008


CỤC TRƯỞNG
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